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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THỌ 

 

​ ĐỀ 1 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI  HỌC KÌ 

2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

Môn: Toán – Lớp 5 

(Thời gian: 40 phút ) 

Họ và tên:....................................................................................... SBD.................Lớp: 5...                    

 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm). Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời 
đúng: 
Câu 1 (0,5 điểm).  Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 có giá trị là: 

          A.                       B.                   C.                   D.  

Câu 2 (0,5 điểm). Hỗn số 8  bằng số thập phân nào trong các số sau:  
A. 8,05                   B. 8,5                   C. 8,005                   D. 8,0005 

Câu 3 (1 điểm). Trong phép chia  98,56 : 25  nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần 
thập phân của thương. Thì số dư là:  

   A. 6                         B. 0,6                              C. 0,06                    D. 0,006 

Câu 4 (1 điểm). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 7m và gấp đôi chiều 
rộng. Vậy diện tích của thửa ruộng đó là: 

  A. 25,4 m2                     B. 24,5m2                       C. 245m2                    D. 254m2       

Câu 5 (1 điểm). Giá trị của biểu thức : 5,88 : ( 4,23 – 1,83) x 1,6 là: (M4) 
   A.39,2                           B. 3,92                            C. 3,092                         D.392 
II. TỰ LUẬN (6 điểm).  
Câu 6 (1 điểm). Đặt tính rồi tính 
c) 36,28 x 7,6                                                            d) 28,08 : 1,2 

          a)  36,75 + 89,46                                                      b) 351 – 138,9 
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.................................................................................................................................... 
Câu 7 (1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
 a) 8m5dm =  ...................m                                b) 13,02m2 = ..............dm2 ​  

 c) 12,8km = ........km  ......... hm                         d)  9 tấn 5 tạ = …………..tấn 
Câu 8 (1 điểm). Mai đo đường kính của một mặt bàn hình tròn là 1,4 m. Tính diện 
tích của mặt bàn đó. 

 
Câu 9 (2 điểm). Một khu vườn trồng cây có dạng hình thang, có dọ dài hai đáy lần 
lượt là 220 m và 100m, chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy. Trong khu vườn 
đó có một cái giếng nước( cả sân giếng) chiếm một phần đất hình tròn có đường 
kính 5m. Tính diện tchs đất trồng cây trong khu vườn đó. 
 

Câu 10 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất 

6,75 x 3,5 + 6,75 x 5,5 + 6,75 

 
 

                 
                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 
 
 
 
 

UBND HUYỆN AN LÃO 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THỌ 

 
​ ĐỀ 1 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI  HỌC KÌ 
2 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: Tiếng Việt – Lớp 5 

(Thời gian: 90 phút ) 

Họ và tên:...................................................................... ............SBD.................Lớp  

PHẦN I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 
1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) – 15 phút 
- HS đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 17 (TV5 tập 1) (2 
điểm) 
- HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu (1 điểm) 

2. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm) - 25 phút 
Bàn tay thân ái 

         Đã gần 12 giờ đêm, cô y tá đưa một anh thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi và 
gương mặt đầy lo lắng đến bên giường của một cụ già bệnh nặng. Cô nhẹ nhàng 
cúi xuống người bệnh và khẽ khàng gọi: “Cụ ơi, con trai cụ đã về rồi đây!” Ông 
lão cố gắng mở mắt, gương mặt già nua, bệnh tật như bừng lên cùng ánh mắt. Rồi 
ông lại mệt mỏi từ từ nhắm nghiền mắt lại, nhưng những nếp nhăn dường như giãn 
ra, gương mặt ông có vẻ thanh thản, mãn nguyện. 
        Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh. 
Suốt đêm, anh không hề chợp mắt; anh vừa âu yếm bàn tay cụ vừa thì thầm những 
lời vỗ về, an ủi bên tai ông. Rạng sáng thì ông cụ qua đời. Các nhân viên y tế đến 
làm các thủ tục cần thiết. Cô y tá trực đêm qua cũng trở lại, cô đang chia buồn 
cùng anh lính trẻ thì anh chợt hỏi: 
       - Ông cụ là ai vậy, chị? 
       Cô y tá sửng sốt: 
       - Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ? 
       - Không, ông ấy không phải là ba tôi.Chàng lính nhẹ nhàng đáp lại : 
       - Tôi chưa gặp ông cụ lần nào cả. 
       - Thế sao anh không nói cho tôi biết lúc tôi đưa anh đến gặp ông cụ? 
       - Tôi nghĩ là người ta đã nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp giấy phép; có thể 
do tôi và anh ấy trùng tên. Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không 
có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi 



không phải con trai ông. Tôi nghĩ ông rất cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi quyết 
định ở lại. 

                                                                                                Theo Xti-vơ Gu-đi-ơ 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu 
cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm). Cô y tá đưa ai đến bên cạnh ông lão đang bị bệnh rất nặng? 
A. Con trai ông                                                         B. Một anh lính trẻ                     
C. Một chàng trai là bạn cô                                      D. Một chàng trai là con của 
ông 
Câu 2 (1 điểm). Hình ảnh gương mặt ông lão được tả trong đoạn 1 gợi lên điều 
gì? 
A. Ông rất mệt mỏi và lo lắng. 
B. Ông rất mệt và rất đau buồn vì biết mình sắp chết. 
C. Ông cảm thấy khỏe khoắn, hạnh phúc, toại nguyện. 
D. Tuy rất mệt nhưng ông cảm thấy hạnh phúc, toại nguyện. 
Câu 3 (0,5 điểm). Theo em, điều gì đã khiến cô y tá ngạc nhiên? 
A. Anh lính trẻ không phải là con của ông lão. 
B. Anh lính trẻ là con của ông lão. 
C. Anh lính trẻ đã ngồi bên ông lão, cầm tay ông, an ủi ông suốt đêm. 
D. Anh lính trẻ trách cô y tá đưa anh gặp người không phải là cha mình. 
Câu 4 (1 điểm). Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 
Câu 5 (0,5 điểm). Dòng nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ “im lặng” 
A . Ồn ào, nhộn nhịp, đông đúc.​
B. Ồn ào, náo nhiệt, huyên náo.​
C. Ồn ào, nhộn nhịp, vui vẻ. 
Câu 6 (0,5 điểm).  Dòng nào dưới đây có từ “mặt” mang nghĩa gốc? 
A. Gương mặt anh đầy lo lắng                        B. Mặt bàn hình chữ nhật 
C. Nhà quay mặt ra đường phố                       D. Mặt trống được làm bằng da 
Câu 7 (1 điểm). Câu văn “Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?” có mấy đại từ 
xưng hô? 

A.​1                                    B. 2                             C. 3                         D. 4 
Câu 8 (0,5 điểm). Chép lại câu sau rồi gạch dưới và ghi chú Trạng ngữ (TN), 
Chủ ngữ (CN), Vị ngữ (VN): 
                  Rạng sáng, ông cụ mà tối qua anh lính gặp đã qua đời. 
Câu 9 (0,5 điểm). Tìm các từ trái nghĩa trong câu thành ngữ sau: 
                 Lên thác xuống ghềnh. 
Câu 10 (1 điểm) Đặt 1 câu với cặp kết từ  
……………………………………………………………………………………… 

PHẦN II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 



2. Tập làm văn: (8 điểm) - 35 phút 
            Đề bài: Hãy viết đoạn văn nêu cảm xúc về hoạt động thể thao ở trường em 
 


